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	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
Số: 58/BC-VHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       Điện Biên, ngày 16 tháng 8 năm 2021


BÁO CÁO
Thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Thực hiện sự phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 02 của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ trình số 2569/TTr-UBND, ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo một số nội dung như sau:
1. Về hồ sơ, sự cần thiết, căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành
- Về hồ sơ: dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đảm bảo theo quy định và được thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Về sự cần thiết: từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ cho tổng số 76.280 lượt đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng với tổng số tiền trên 360 tỷ đồng; thực hiện trợ giúp cứu đói 1.813 tấn gạo trong dịp tết nguyên đán cho 30.645 lượt hộ với 128.929 nhân khẩu; cấp 6.448 tấn gạo cho 78.900 lượt hộ với 377.636 nhân khẩu trong thời gian giáp hạt; Hiện nay đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho 258 trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại 02 cơ sở bảo trợ xã hội (Làng trẻ em SOS 179 trẻ; Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 79 trẻ) theo Nghị quyết số 163/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh. Việc thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội đã giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. 
Tuy nhiên, ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ với các nội dung quy định mới, do đó UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp với quy định hiện hành của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 
- Nội dung UBND tỉnh trình thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh được quy định tại khoản 1, Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 4 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ.
 2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nội dung và mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội
- Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: UBND tỉnh trình phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đảm bảo đúng theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh.
- Về nội dung: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 04 nhóm nội dung quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội gồm: 
(1). Mức chuẩn trợ giúp xã hội: 360.000đ/tháng.
Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: "Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng/tháng. Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác". 
  Căn cứ vào điều kiện, khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực tế của tỉnh, UBND tỉnh đề xuất mức chuẩn trợ giúp xã hội bằng mức tối thiểu, không thấp hơn mức chuẩn quy định của Nghị định là phù hợp. Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh.
(2). Đối với các nhóm nội dung: (i) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; mức hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng; (ii) Mức trợ giúp xã hội khẩn cấp; (iii) Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội. 
UBND tỉnh trình nhóm các nội dung nêu trên đã căn cứ đảm bảo đúng các quy định của Nghị định, Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với nội dung trình của UBND tỉnh. 

- Về nguồn kinh phí đảm bảo: Ngân sách nhà nước theo phân cấp; nguồn kinh phí hỗ trợ, viện trợ hợp pháp và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 
- Về thời gian áp dụng: Theo tờ trình và dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề xuất chính sách nêu trên được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, qua nghiên cứu Ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy: Đối chiếu với quy định tại Điều 152 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định không được quy định hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật trở về trước, do đó Ban đề nghị các chế độ chính sách quy định tại Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.
3. Đề nghị UBND tỉnh
Báo cáo, làm rõ thêm lý do không trình các "Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định được hưởng chính sách trợ giúp xã hội" được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 4 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

4. Về dự thảo nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 864/BC-STP, ngày 13/7/2021 đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và không trái với quy định của pháp luật. Ban đề nghị chỉnh sửa dự thảo nghị quyết như sau:
- Tại khoản 3, Điều 7: Chỉnh sửa thời gian áp dụng: "… từ ngày 01 tháng 7 năm 2020" thành "… từ ngày 01 tháng 9 năm 2021". 
- Tại khoản 4, Điều 7 của dự thảo nghị quyết: Bỏ cụm từ "Nghị quyết này thay thế…" và bổ sung cụm từ "…hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành" vào cuối câu.
- Rà soát, chỉnh sửa một số câu chữ đảm bảo chính xác.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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